
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: CÐ KTDN 22B

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.505/08/2003HuỳnhVõ Thị Như03122110791

0.512/11/2003TuyềnNguyễn Thị Thanh03122111272

1.019/07/2003VinhĐặng Lê Quang03122111303

8.530/12/2003ÂmBạch Thị Tri03122210604

9.012/03/2004DanhNguyễn Thành03122210625

6.004/04/2001DuyLê Văn Trường03122210636

5.025/04/2004ĐạtVõ Hồng03122210647

7.522/08/2004HânNguyễn Lê Hoàng Gia03122210668

9.515/02/2004HoaNguyễn Trương Mỹ03122210689

5.513/09/2001KhangNguyễn Bạch Phúc An031222106910

5.001/09/2004MaiNguyễn Xuân031222107311

2.513/05/2004MyNguyễn Thảo031222107512

10.021/07/2001MyNguyễn Thị Diễm031222107613

5.027/09/2004NamĐiêu Nguyễn Việt031222107714

9.519/10/2003NgânTrương Thị Kim031222107915

7.025/11/2003NguyênTrịnh Thành031222108116

9.002/10/2004NhiĐoàn Minh031222108417

6.015/11/2003NhiNguyễn Thị Ngọc031222108518

6.009/06/2004PhiCao Huỳnh Yến031222108719

5.016/09/1996PhongPhan Hồng031222108820

9.509/08/2000PhươngThạch Thị Bé031222109021

10.004/10/2004QuỳnhNguyễn Thị Như031222109322

10.026/09/2004SangPhạm Phú031222109423

8.504/10/2002TàiNguyễn Minh031222109624

3.025/05/2000TàiPhạm Thái031222109725

9.516/11/2003TàiVõ Tấn031222109826

9.505/09/2004TháiLê Nguyễn Quốc031222110027

3.510/09/2004ThânĐỗ Đức031222110128

5.014/04/2004ThiênĐào Nhật031222110229

10.026/07/2004ThuTrần Thị Minh031222110430

7.512/12/2004ThùyNguyễn Huỳnh Phương031222110531

9.528/10/2001ThươngĐặng Bùi Nhất Thương031222110632

10.028/11/2004TiênNguyễn Thị Cẩm031222110733
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.511/06/2004TrânDương Huyền Bảo031222110834

5.002/02/2004TrúcHuỳnh Thị Thanh031222111135

7.026/03/2004TrúcPhan Thanh031222111236

6.002/01/2004VũNguyễn Thị Phượng031222111537

9.022/05/2002XuânMai Thanh031222111638

6.007/08/2002HuyTrần Đăng031222112239

HG-CÐKTDN21A-TTNLT1.504/10/2003NgânTrần Thị Tuyết031221103040

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 02 tháng 04 năm 2025

6(15%)1(2.5%)7(17.5%)5(12.5%)5(12.5%)2(5%)14(35%)40(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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